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1. Đặt vấn đề
Hiện nay, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại thành phố Hồ Chí Minh  vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, khoảng 60% lao động trẻ tốt nghiệp từ các trường dạy nghề và trường cao đẳng cần được đào tạo lại ngay sau khi được tuyển dụng. Dạy học dựa vào dự án (DHDVDA) vẫn đang là xu hướng đang được các nhà nghiên cứu giáo dục trong lĩnh vực giáo dục phổ thông lẫn đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp trên thế giới quan tâm nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong thế kỷ 21. DHDVDA hướng vào việc phát triển năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, hình thành các kỹ năng học hợp tác và  các đặc trưng khác hoàn toàn phù hợp với giáo dục, đào tạo nhằm phát triển năng lực người học.
2. Giáo dục và đào tạo với mục tiêu phát triển năng lực người học ở các nước trên thế giới
a. Khái niệm năng lực được hiểu như thế nào trong chương trình giáo dục, đào tạo với mục tiêu phát triển năng lực người học ? 
Đó là: (1) Năng lực liên quan đến mục tiêu: mục tiêu dạy học được mô tả thông qua các năng lực cần hình thành; (2)  Trong chương trình, những nội dung học tập và hoạt động cơ bản được liên kết  với nhau nhằm hình thành các năng lực; (3) Năng lực là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn...; (4) Mục tiêu hình thành năng lực định hướng cho việc lựa chọn, đánh giá mức độ quan trọng và cấu trúc hóa các nội dung và hoạt động và hành động dạy học về mặt phương pháp; (5)  Năng lực mô tả việc giải quyết những đòi hỏi về nội dung trong các tình huống...; (6)  Các năng lực chung cùng với các năng lực chuyên môn tạo thành nền tảng chung cho công việc giáo dục và dạy học; (7)  Mức độ phát triển năng lực có thể được xác định trong các tiêu chuẩn nghề; Đến một thời điểm nhất định nào đó, HS có thể / phải đạt được những gì?
b. Mô hình năng lực theo yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội
Việc phát triển nguồn nhân lực rất đựơc rất nhiều giới, ngành, các nhà chính trị, kinh doanh, nghiên cứu, và giáo dục quan tâm trong thời gian gần đây. 2 chủ đề chính của phát triển nguồn nhân lực đựơc rất phổ biến trên toàn thế giới là “Học tập và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ” (Weinberger 1998 trang 78).  Dạy học theo định hướng phát triển năng lực được hình thành và phát triển rộng khắp tại Mỹ vào những năm 1970  và bùng nổ trong phong trào đào tạo và giáo dục các nhà giáo dục và đào tạo nghề dựa trên năng lực trong những năm 1990 với hàng loạt các tổ chức có tầm cỡ quốc gia ở Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, xứ Wales, v.v... (Kerka, 2001). Các tiêu chuẩn năng lực được thúc đẩy và khuyến khích bởi những áp lực chính trị như là cách thức để chuẩn bị lực lượng lao động cho nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu. Sở dĩ có sự phát triển mạnh mẽ này là do rất nhiều học giả và các nhà thực hành phát triển nguồn nhân lực xem tiếp cận này là cách thức có ảnh hưởng, được ủng hộ mạnh mẽ nhất (Jones & Moore, 1995) để cân bằng giáo dục, đào tạo và những đòi hỏi tại nơi làm việc (Harris et al, 1995), và là “cách thức để chuẩn bị lực lượng lao động cho một nền kinh tế cạnh tranh toàn cầu” (Kerka, 2001, trang 1), và “một câu trả lời mạnh mẽ đối với các vấn đề mà các tổ chức và cá nhân đang phải đối mặt trong thế kỷ thứ 21 (McLagan, 1997, trang 46). Rothwell và Lindhoolm (1999) viết:
Những nghiên cứu về giáo dục, đào tạo dựa trên năng lực ngày càng gia tăng, người chuyên làm công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang sử dụng mô hình năng lực để xác định một cách rõ ràng những năng lực cụ thể của từng tổ chức để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ và thống nhất các khả năng của cá nhân với các năng lực cốt lõi của tổ chức. Các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách đang sử dụng các mô hình năng lực như là những phương tiện để xác định một cách rõ ràng và để gắn kết những đòi hỏi của thực tiễn với các chương trình giáo dục và đào tạo.
Ta có thể thấy các nhà nghiên cứu trên thế giới đã sử dụng những mô hình năng lực khác nhau trong tiếp cận của mình: (1) Mô hình dựa trên cơ sở tính cách và hành vi cá nhân của cá nhân theo đuổi cách xác định “con người cần phải như thế nào để thực hiện được các vai trò của mình”; (2) Mô hình dựa trên cơ sở các kiến thức hiểu biết và các kỹ năng được đòi hỏi theo đuổi việc xác định “con người cần phải có những kiến thức và kỹ năng gì” để thực hiện tốt vai trò của mình; (3) Mô hình dựa trên các kết quả và tiêu chuẩn đầu ra theo đuổi việc xác định con người “cần phải đạt được những gì ở nơi làm việc”. Từ cấu trúc của khái niệm năng lực cho thấy giáo dục, đào tạo với mục tiêu  phát triển năng lực không chỉ nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng lực cá thể. Những năng lực này không tách rời nhau mà có mối quan hệ chặt chẽ. Năng lực hành động được hình thành trên cơ sở có sự kết hợp các năng lực này.
c. Mô hình năng lực theo OECD: 
Trong các chương trình dạy học hiện nay của các nước thuộc OECD, người ta cũng sử dụng mô hình năng lực đơn giản hơn, phân chia năng lực thành hai nhóm chính, đó là các năng lực chung và các năng lực chuyên môn. 
Nhóm năng lực chung bao gồm: 
(1) Khả năng hành động độc lập thành công; 
(2) Khả năng sử dụng các công cụ giao tiếp và công cụ tri thức một cách tự chủ; 
(3) Khả năng hành động thành công trong các nhóm xã hội không đồng nhất. Năng lực chuyên môn liên quan đến từng môn học riêng biệt. 
Ví dụ nhóm năng lực chuyên môn trong môn Toán bao gồm các năng lực sau đây: (1) Giải quyết các vấn đề toán học; (2) Lập luận toán học; (3) Mô hình hóa toán học; (4) Giao tiếp toán học; (5) Tranh luận về các nội dung toán học; (6) Vận dụng các cách trình bày toán học; (7) Sử dụng các ký hiệu, công thức, các yêu tố thuật toán.
Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý mô hình cấu trúc năng lực có thể cụ thể hoá trong từng lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp khác nhau. 
Trong giáo dục và đào tạo kỹ thuật, năng lực hành động được mô tả là sự kết hợp của 4 năng lực thành phần sau: (1) Năng lực chuyên môn (Professional competency): Là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như khả năng đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có phương pháp và chính xác về mặt chuyên môn. Trong đó bao gồm cả khả năng tư duy lô gic, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hoá, khả năng nhận biết các mối quan hệ hệ thống và quá trình. (2) Năng lực phương pháp (Methodical competency): Là khả năng đối với những hành động có kế hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. Năng lực phương pháp bao gồm năng lực phương pháp chung và phương pháp chuyên môn. Trung tâm của phương pháp nhận thức là những khả năng tiếp nhận, xử lý, đánh giá, truyền thụ và trình bày tri thức. (3) Năng lực xã hội (Social competency): Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau trong sự phối hợp sự phối hợp chặt chẽ với những thànhviên khác. (4) Năng lực cá nhân (Induvidual competency): Là khả năng xác định, đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của cá nhân, phát triển năng khiếu cá nhân, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các ứng xử và hành vi. 
d. Những đặc trưng của đào tạo với mục tiêu phát triển năng lực người học
Khi tổng kết các lý thuyết về  tiếp cận phát triển năng lực người học trong giáo dục, đào tạo và phát triển, Paprock (1996) đã chỉ ra năm đặc tính cơ bản:
1. Tiếp cận năng lực dựa trên triết lý người học là trung tâm,
2. Tiếp cận năng lực thực hiện việc đáp ứng các đòi hỏi của chính sách,
3. Tiếp cận năng lực là định hướng cuộc sống thật,
4. Tiếp cận năng lực là rất linh hoạt và năng động, và
5. Những tiêu chuẩn của năng lực được hình thành một cách rõ ràng.
Những đặc tính cơ bản này dẫn tới những ưu điểm của dạy học dựa trên năng lực như là (Paprock, 1996; McLagan, 1997; Kerka, 2001): (1) Tiếp cận năng lực cho phép cá nhân hóa việc học: trên cơ sở mô hình năng lực, người học sẽ bổ sung những thiếu hụt của cá nhân để thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của mình. (2) Tiếp cận năng lực chú trọng vào kết quả (outcomes) đầu ra. (3)Tiếp cận năng lực tạo ra những linh hoạt trong việc đạt tới những kết quả đầu ra: theo những cách thức riêng phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của cá nhân. (4) Hơn nữa, tiếp cận năng lực còn tạo khả năng cho việc xác định một cách rõ ràng những gì cần đạt được và những tiêu chuẩn cho việc đo lường các thành quả. Việc chú trọng vào kết quả đầu ra và những tiêu chuẩn đo lường khách quan của những năng lực cần thiết để tạo ra các kết quả này là điểm được các nhà hoạch định chính sách giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đặc biệt quan tâm nhấn mạnh. Do những đặc tính và ưu điểm của tiếp cận dựa trên năng lực, các mô hình năng lực và những năng lực được xác định đã và đang được xây dựng, phát triển, và sử dụng như là những công cụ cho việc phát triển rất nhiều chương trình giáo dục, đào tạo và phát triển khác nhau trên toàn thế giới (Paprock, 1996). 
Về kiểm tra đánh giá  (KTĐG) hiện nay các nước trên thế giới không chỉ đạt được những thành tựu mới về lý luận mà còn thành công trong việc triển khai ở các trường học.
e. Đánh giá kết quả học tập: 
Việc KTĐG kết quả học tập hoàn toàn giao cho GV và SV chủ động, đánh giá dựa theo năng lực (Competence base assessment. ĐG năng lực nhằm giúp GV có thông tin kết quả học tập của SV để điều chỉnh hoạt động giảng dạy; giúp SV điều chỉnh hoạt động học tập; giúp GV và nhà trường xác nhận, xếp hạng kết quả học tập. ĐG kết quả học tập thông qua dự án học tập rất được chú trọng. 
Tại trường phổ thông trung học ở Canada, bản đánh giá sau mỗi học kỳ có các nội dung như sau: (1) Mức độ hoàn thành các bài tập; (2) Khả năng giải quyết vấn đề; (3) Năng lực sáng tạo; (4) Năng lực sử dụng công nghệ thông tin; (5) Khả năng hợp tác với những người xung quanh; (6) Khả năng giải quyết những xung đột của cá nhân; (7) Mức độ tham gia các hoạt động tập thể của lớp; (8) Khả năng biết đặt mục tiêu để hoàn thiện trong tương lai; (9) Kỹ năng làm việc độc lập. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét điểm mạnh, tốt và hạn chế của HS trong từng nội dung của tất cả các mục.  
Đánh giá thông qua các kỳ thi
Ngoài đánh giá trên lớp, hầu hết các quốc gia đều đánh giá SV thông qua các kỳ thi như: tuyển sinh đầu cấp học, thi tốt nghiệp các cấp và tuyển sinh đại học. (1) Tuyển sinh đầu cấp có thể  xét tuyển dựa vào kết quả học tập hoặc kết quả thi tốt nghiệp của cấp học trước như ở Singapore, xét tuyển vào trường THCS dựa vào điểm thi tốt nghiệp và  xét tuyển vào trường THPT dựa vào kết quả học tập năm cuối THCS’ hay thi tuyển vào lớp đầu cấp kết hợp với kết quả học tập cấp học dưới như ở Hàn Quốc. (2) Thi tốt nghiệp các cấp học: Phần lớn các quốc gia đều không tổ chức thi tốt nghiệp ở bậc GD bắt buộc như Anh, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, NewZealand, Australia… Rất ít quốc gia vẫn duy trì kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Hầu hết các quốc gia đều tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ngoại trừ Hàn Quốc. Xu hướng chung là đa dạng hóa các hình thức đánh giá và các loại bằng cấp khác nhau để thực hiện phân hóa theo năng lực SV. (3) Tuyển sinh đại học: hầu hết các quốc gia đều sử dụng một số tiêu chí tuyển sinh như  thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh và thi chuẩn hóa năng lực; Kết quả học tập ở cấp THPT và yếu tố nhân thân như dân tộc, vùng khó khăn, nữ…
Bên cạnh đó, còn có các kỳ thi quốc tế với công cụ KTĐG rất hữu hiệu như (1) Nghiên cứu về xu thế trong Toán học và Khoa học quốc tế TIMSS (Trends in International Mathematics and Scientics); (2) Nghiên cứu về sự tiến bộ về năng lực đọc hiểu quốc tế PIRLS (Program in International Reading Listeracy Strudy ); (3) Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA (Program for International Student Assessment). PISA giúp cho các quốc gia tham gia có cơ hội nhìn nhận một cách khá toàn diện về những “kỹ năng cơ bản”, “năng lực cá nhân” mà SV quốc gia họ đạt được, để từ đó đưa ra chính sách mới nhằm phát triển GD một cách bền vững. Như vậy ngày nay,  KTĐG đối với GDPT các nước đã có những bước tiến rất lớn thể hiện rõ xu hướng đánh giá năng lực người học với phương pháp đánh giá rất đa dạng, sáng tạo và linh hoạt. 
3. Một số giải pháp giáo dục, đào tạo theo mục tiêu phát triển năng lực của sinh viên cao đẳng Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng  đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tại TP. HCM
Thứ nhất chú trọng việc đổi mới chương trình giảng dạy có cập nhật theo chương trình tiên tiến trên thế giới, nghiên cứu biên soạn giáo trình, sách tham khảo được cập nhật kịp thời nhằm loại bỏ việc học vẹt mà phải kích thích được tư duy sáng tạo của SV, bổ sung hướng dẫn SV tự học. Mục tiêu chính là giúp HS suy nghĩ và sách giáo khoa cũng chỉ là phương tiện giúp SV kiến tạo tri thức chứ không phải là kho kiến thức. Đồng thời, sách GV cũng cần đưa ra  những gợi ý kỹ hơn về cách sử dụng phương pháp học tập tích cực, định hướng cho SV biết cách đặt vấn đề, biết cách huy động sực mạnh của làm việc nhóm, phân công nhóm, lãnh đạo nhóm cùng nhau giải quyết vấn đề theo nguyên tắc DHDVDA trong những chuyên đề phù hợp nhằm vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.
[bookmark: _GoBack]Thứ hai, bồi dưỡng phương pháp học tập dự án cho SV bằng cách biên soạn và phổ biến những tài liệu liên quan đến việc rèn luyện tự học và kỹ thuật học tập cho SV. Ví dụ: về cách tìm kiếm thông tin có chất lượng trên mạng Internet, kỹ năng sử dụng sơ đồ tư duy để thảo luận và lập thực hiện dự án, cách lắng nghe và ghi chép phản hồi tích cực; GV chủ động tăng cường rèn luyện kỹ năng học tập hợp tác cho sinh viên từng dự án, hướng dẫn SV các biện pháp học nhóm có hiệu quả như phương pháp công não trong thảo luận nhóm, phương pháp đánh giá đồng đẳng, phương pháp biên soạn phiếu điều tra, thu thập và sử lý số liệu. Khuyến khích SV tự nghiên cứu vận dụng các phần mềm, công cụ  khảo sát trực tuyến như Google Docs, e-Survey.. 

Thứ ba,  tăng cường năng lực của GV ở trường về phương pháp dạy học tích cực nói chung và DHDVDA nói riêng bằng cách: xây dựng tài liệu bồi dưỡng PPDH cho GV tự học; tổ chức bồi dưỡng GV về DHDVDA, trong đó chú trọng phương thức bồi dưỡng theo nhu cầu giáo viên tại cơ sở, kết hợp với các cách thức khác nhau như: bồi dưỡng tập trung, tự bồi dưỡng, tổ chức cho GV thi về DHDVDA, đặt hàng cho GV nghiên cứu khoa học  về DHDVDA trong đào tạo kỹ thuật và tổ chức các buổi tọa đàm về kinh nghiệm dạy và học theo PPDVDA, xây dựng diễn đàn trên mạng về DHDVDA và trang web về DHDVDA. 
Thứ tư là tăng cường năng lực ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho GV cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ trong việc triển khai các dự án học tập một cách hiệu quả như soạn thảo nội dung bài học trên môi trường và giao diện Moodle, kỹ năng sử dụng công cụ để quản lý lớp học trên mạng xã hội, trên eLearning; kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT và truyền thông tùy theo đặc trưng của từng bộ môn, trình độ đối tượng và yêu cầu ứng dụng trong quá trình dạy học; 
Thứ năm là đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của SV, kết hợp đánh giá kết quả với đánh giá quá trình, đánh giá hiệu quả làm việc nhóm và đánh giá việc tự học của sinh viên mà qua đó khuyến khích, động viên được tính tích cực, tự lực, vượt khó trong học tập. Tăng cường nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá theo năng lực thực hiện của SV nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường và nhu cầu xã hội.
Thứ sáu là tăng cường nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tao GV sư phạm, lưu ý mang phương pháp dạy học tích cực, các kỹ thuật dạy học hiện đại để giúp GV rèn luyện phong cách học tập gắn liền với nghiên cứu khoa học. 
Thứ bảy là nâng cấp các phòng thí nghiệm, tăng cường đầu tư mới trang thiết bị dạy học, phòng máy, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết hiện đại. Từng bước cải tạo và bố trí các phòng học nhằm hỗ trợ GV thuận lợi trong việc đổi mới PPDH, SV dễ dàng hoạt động tích cực trong học tập; chú trọng mở rộng nâng tầm thư viện ngày càng tiên tiến, hiện đại ngang tầm các trường đại học quốc tế, hỗ trợ được cho GV và sinh viên nghiên cứu học tập. 
4. Kết luận
Giáo dục, đào tạo theo mục tiêu phát triển năng lực của sinh viên cao đẳng  đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực theo kinh nghiệm các nước cần được vận dụng thông qua các giải pháp nêu trên. Bên cạnh đó,  xây dựng với các đề án đổi mới giáo dục tại trường Cao đẳng Kỹ thuật lý Tự Trọng với định hướng phát triển năng lực, tư duy, sáng tạo cho người học và xu hướng học tập suốt đời của thế kỷ 21.
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